PHỤ LỤC SỐ 04
QUY ĐỊNH VỀ PHÂN LOẠI ĐƯỜNG PHỐ VÀ GIÁ ĐẤT Ở, ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI HUYỆN BẠCH LONG VĨ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2539/2007/QĐ-UBND ngày 20/12/2007 của Uỷ ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: đồng/m2

	Số TT
	Tên đường phố
	Giá đất ở
	Giá đất phi nông nghiệp

	
	
	
	

	A
	Khu vực I (diện tích đất trong Khu dịch vụ hậu cần nghề cá có một phía giáp đường tuyến II hoặc giáp Bờ Âu Cảng và khu neo đậu tàu Bạch Long Vĩ)
	 
	 

	1
	Tuyến I (từ sau chỉ giới giao thông đến 30m)
	2.000.000
	1.000.000

	2
	Tuyến II (từ mét thứ 31 đến mét thứ 100)
	1.200.000
	600.000

	3
	Tuyến III (từ sau mét thứ 100)
	800.000
	400.000

	B
	Khu vực II (Diện tích đất còn lại trong khu hậu cần nghề cá Bạch Long Vĩ)
	 
	 

	4
	Tuyến I (từ sau chỉ giới giao thông đến 30m)
	1.200.000
	600.000

	5
	Tuyến II (từ mét thứ 31 đến mét thứ 100)
	720.000
	360.000

	6
	Tuyến III (từ sau mét thứ 100)
	480.000
	240.000


